
1 

 

PHỤ LỤC GIẢI TRÌNH VÀ TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP TẠI  

BÁO CÁO SỐ 222/BC-STP, NGÀY 2 THÁNG 06 NĂM 2023 
 

 

NỘI DUNG GÓP Ý 
NỘI DUNG 

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

1. Để đảm bảo tính chính xác, cụ thể, đề nghị xem xét, biên tập lại tên gọi của 

dự thảo Nghị quyết như sau: “Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục quy định tại 

Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 

Tiếp thu, đã chỉnh lý biên tập lại tên gọi trong Tờ trình UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

2. Đối với danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước theo ngành, lĩnh vực, đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP, các văn bản pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của 

địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định 

Tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính có Công văn số 

1936/STC-QLNS, ngày 5/6/2023 gửi các Sở ngành quản lý lĩnh 

vực tiếp tục kiểm tra, rà soát để có ý kiến lần cuối danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công đề nghị ban hành trong Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 

2021 của HĐND tỉnh, để đảm bảo chặt chẽ, đúng tính chất, 

nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành và đúng quy định. Trên cơ 

sở kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất của các sở, ngành, Sở Tài 

chính tổng hợp điều chỉnh và bổ sung như sau: 

1/ Sở, ngành thống nhất Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng NSNN thuộc ngành lĩnh vực quản lý:  

Sở Công thương ( Công văn số 989/SCT-HCTH, ngày 5/6/2023); 

Sở Xây dựng (Công văn 812/SXD-QLXD, ngày 5/6/2023); Sở 

Giao thông vận tải (Công văn số 1048/SGTVT-KHTC, ngày 

6/6/2023);  

2/ Đối với Sở Nội vụ:  

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1411/SNV-HCTH, 

ngày 5/6/2023; Theo đó cập nhật bổ sung thêm 01 danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực Văn thư lưu trữ 

: “Dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước 

Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhiệm vụ chính trị” ; 
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Và bổ sung thêm 01 danh mục thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 

: “ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành.” 

Đồng thời: Sửa đổi tên gọi danh mục: “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức vụ, chức danh cán bộ công chức cấp xã.”   thành “ Bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo tiêu chuẩn 

chức vụ, chức danh cán bộ công chức cấp xã.”  

Và sửa đổi tên danh mục: “Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc 

làm chuyên môn, nghiệp vụ.”  thành “ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.” 

3/ Đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

 Theo đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Công văn     

949/SVHTTDL-HCTH , ngày 6/6/2023; Theo đó: 

-Cập nhật bổ sung 01 danh mục dịch vụ: “ Bảo vệ, tôn tạo phát 

triển giá trị tài nguyên du lịch của địa phương.”  

- Sửa tên 01 danh mục: Danh mục “ Nghiên cứu thị thường du 

lịch.” Thành “Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều 

tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch.” 

4/ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không có Văn bản 

tham gia, xem như thống nhất. 

 

 

3. Tại tiết 3.2.1 mục 3.2 khoản 3 Báo cáo số 222/BC-STP, Sở Tư pháp đề nghị 

Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm 

rõ một số vấn đề sau: 

 

 

 

 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1936/STC-QLNS, 

ngày 5/6/2023; Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công 

văn số 1510/STNMT-KHTC, ngày 5/6/2023 Về việc rà soát danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đề nghị 

ban hành trong Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị  quyết số 

79/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021của HĐND tỉnh. Trên cơ sở 

kết quả kiểm tra, rà soát, thuyết minh và đề xuất của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp điều chỉnh và bổ 

sung như sau: 
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“3.2.1. Điểm 1 (Dịch vụ quản lý đất đai), điểm 2 (Dịch vụ đo đạc bản đồ và 

viễn thám), điểm 4 (Dịch vụ tài nguyên nước), điểm 5 (Dịch vụ lĩnh vực khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí hậu), điểm 6 (Dịch vụ môi trường) của phần III 

(Hoạt động kinh tế tài nguyên môi trường) tại Phụ lục VIII (Danh mục sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế) có một số 

dịch vụ có thể không do địa phương thực hiện. Cụ thể: Quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp quốc gia, cấp vùng; điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các 

vùng; Quan trắc, giám sát tài nguyên nước quốc gia; Xây dựng, cập nhật cơ 

sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, cập nhật bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1: 2000 

và 1: 5000 đối với phần đất liền, cửa sông thuộc phạm vi quản lý; Đánh giá 

khí hậu quốc gia; Thực hiện xây dựng hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà 

kính quốc gia; Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia; Quan trắc môi 

trường quốc gia; thống kê môi trường quốc gia; lập báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia; Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước; 

Quan trắc về đa dạng sinh học quốc gia; Biên soạn sách Đỏ Việt Nam(1). 

Do các dịch vụ trên có thể không do địa phương thực hiện nên đề nghị 

cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp xác định các dịch vụ trên do hay không do 

địa phương thực hiện (nói cách khác các dịch vụ trên thuộc hay không thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương). Trường hợp các dịch trên không do địa 

phương thực hiện đề nghị loại bỏ. Ngoài ra, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan khác có liên quan tiếp tục 

rà soát, loại bỏ các dịch vụ không thuộc phạm vi quản lý của địa phương (nếu 

có). 

 

 

 

 

1/Các nội dung tiếp thu: Bỏ 11 danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công; Cụ thể:  

+Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp vùng; 

+ Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng. 
+ Quan trắc, giám sát tài nguyên nước quốc gia. 

+ Giám sát biến đổi khí hậu: Đánh giá khí hậu quốc gia; đánh giá 

tác động của biến đổi khí hậu. 

+ Thực hiện xây dựng hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà 

kính quốc gia. 

+ Quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường quốc gia và 

liên tỉnh có tính chất chi thường xuyên thuộc trách nhiệm của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường, Luật Đa dạng sinh học; 

+ Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia; 

+ Quan trắc môi trường quốc gia; thống kê môi trường quốc gia; 

lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia. 

+ Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước; 

+ Quan trắc về đa dạng sinh học quốc gia; 

+ Xây dựng danh mục, chương trình bảo tồn loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ; Biên soạn sách Đỏ Việt Nam. 

 

2/Danh mục đề nghị giữ nguyên.  

Đề nghị giữ nguyên danh mục dịch vụ sự nghiệp công: “Xây 

dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, cập nhật bản 

đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 đối với phần đất 

liền, cửa sông thuộc phạm vi quản lý.”  
 

                                                 
(1) Qua đối chiếu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum được quy định trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

41/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp không thấy Sở Tài nguyên và Môi trường có các chức năng, nhiệm vụ này. 
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3.2.2. Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên 

và Môi trường hiện đang xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh(2): 

“Quy định giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum làm cơ sở cho việc xây dựng, phê duyệt dự toán ngân sách 

nhà nước hàng năm, để giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc nguồn chi sự nghiệp 

môi trường”(3). Theo đề nghị xây dựng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi 

trường(4), việc xây dựng, ban hành Quyết định trên nhằm: “làm cơ sở cho việc 

xây dựng, phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, để giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc nguồn chi sự nghiệp môi trường”. 

Sở Tư pháp nhận thấy, để có đầy đủ cơ sở quy định giá dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước nói chung, quy định giá dịch vụ quan trắc và phân 

tích môi trường sử dụng ngân sách nhà nước nói riêng (như đề nghị của Sở Tài 

nguyên và Môi trường) thì dịch vụ sự nghiệp công đó phải được Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP. Nói cách khác, dịch vụ sự nghiệp công đó phải có 

trong Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

Lý do: Thực hiện theo quy định tại tiết c khoản 6 Điều 1  Quyết 

định số 40/QĐ-TTG ngày  9/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định đây là nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương. 

 

3/Sửa đổi tên 01 danh mục dịch vụ sự nghiệp công: “Quan trắc 

môi trường cấp tỉnh” thành “Dịch vụ hoạt động quan trắc và 

phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.” 

 

 

                                                 
(2) Đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với việc xây dựng tại Công văn số 3262/UBND-NNTN ngày 30 tháng 9 năm 2022  

(3) Bao gồm các hoạt động: (1) Quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung; (2) Quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa; (3) 

Quan trắc và phân tích môi trường đất; (4) Quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất; (5) Quan trắc và phân tích môi trường nước mưa; (6) Quan trắc và phân tích môi 

trường phóng xạ; (7) Quan trắc và phân  tích môi trường khí thải; (8) Quan trắc và phân tích môi trường nước thải; (9) Quan trắc và phân tích môi trường trầm tích; (10) Quan 

trắc và phân tích môi trường chất thải; (11) Quan trắc và phân tích môi trường của trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục; (12) Quan trắc và phân tích môi 

trường của trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục. 
(4) Văn bản số 2695/STNMT-KHTC ngày 20 tháng 9 năm 2022. 
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Qua đối chiếu các Phụ lục được thay thế, các Phụ lục đã được Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND, Sở Tư pháp 

chưa thấy Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về dịch vụ hoạt động quan trắc và 

phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, để đảm cho việc xây dựng, ban 

hành Quyết định nói trên theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề 

nghị Sở Tài chính phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xác định sự 

cần thiết bổ sung dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường là dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước vào Phụ VIII dự kiến ban hành kèm 

theo.” 
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